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STT Mã CK/ Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ
 tại công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD)

Số cổ phiếu  sở hữu 
tại thời điểm hiện 

tại/

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu tại thời 
điểm hiện tại/

Thời điểm bắt đầu là 
người nội bộ/người có 

liên quan đến người nội 
bộ

Ghi chú
Thời điểm không còn là 
người có liên quan của 
công ty/ người nội bộ 

A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

1 NOS Đào Trọng Sử Chủ tịch HĐQT 3.208.960 16% 26/04/2022
Số cổ phần đại 

diện sở hữu
28/06/2025

2 NOS Hoàng Ngọc Oanh 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

3 NOS Đào Trọng Minh 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

4 NOS Đào Minh Ngọc 0 0% 26/4/2022 28/06/2025 Còn nhỏ

5 NOS Đào Văn Khởi 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

6 NOS Đào Huy Sự 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

7 NOS Vũ Thị Hằng 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

8 NOS Đào Thị Tuy Chúc 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

9 NOS Nguyễn Trọng Trung 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

10 NOS Hoàng Trung Tuyến 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

11 NOS Hoàng Anh 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

12 NOS Nguyễn Thị Lộc 0 0% 26/4/2022 28/06/2025

13 NOS Phạm Văn Tưởng
Thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc
2.206.360 11% 28/9/2015

Số cổ phần đại 
diện sở hữu

28/06/2025

14 NOS Lê Thị Quỳnh Hoa 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

15 NOS Phạm Lê Phương Anh 0 0% 28/9/2015 28/06/2025 Còn nhỏ chưa cấp CMT

16 NOS Pham Lê Diệu Anh 0 0% 28/9/2015 28/06/2025 Còn nhỏ chưa cấp CMT

17 NOS Phạm Văn Tỉnh 0 0% 28/9/2015 28/06/2025 Đã  mất

18 NOS Bùi Thị Tẹo 0 0% 28/9/2015 28/06/2025 Đã  mất

19 NOS Phạm Thị Tính 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

Ngày chốt:

Phụ luc II. Danh sách người nội bộ và người có liên quan

Mã chứng khoán:

Tên Công ty: 
Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương 
Đông



STT Mã CK/ Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ
 tại công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD)

Số cổ phiếu  sở hữu 
tại thời điểm hiện 

tại/

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu tại thời 
điểm hiện tại/

Thời điểm bắt đầu là 
người nội bộ/người có 

liên quan đến người nội 
bộ

Ghi chú
Thời điểm không còn là 
người có liên quan của 
công ty/ người nội bộ 

A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

20 NOS Phạm Văn Tình 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

21 NOS Phạm Văn Toản 0 0% 28/06/2025 Đã mất

22 NOS Lê Quang Vang 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

23 NOS Phạm Thị Mùi 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

24 NOS Lê Duy Quang 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

25 NOS Lê Mạnh Linh 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

26 NOS Lê Thị Thu Hà 0 0% 28/9/2015 28/06/2025

27 NOS Nguyễn Văn Hoài  Phó Tổng giám đốc 0 0% 28/7/2020

28 NOS Vũ Thị Hồng Phượng 0 0% 28/7/2020

29 NOS Nguyễn Vũ Hoài Nam 0 0% 28/7/2020 Còn nhỏ chưa cấp CMT

30 NOS Nguyễn Vũ Huy Giang 0 0% 28/7/2020 Còn nhỏ chưa cấp CMT

31 NOS Nguyễn Vũ Hải Bình 0 0% 28/7/2020 Còn nhỏ chưa cấp CMT

32 NOS Nguyễn Văn Ninh 0 0% 28/7/2020 Đã mất

33 NOS Đặng Thị Xuyến 0 0% 28/7/2020

34 NOS Nguyễn Thị Huyền 0 0% 28/7/2020

35 NOS Phạm Hồ Điệp 0 0% 28/7/2020

36 NOS Vũ Đình Sơn 0 0% 28/7/2020

37 NOS Đàm Thị Bé 0 0% 28/7/2020

38 NOS Vũ Thị Lan Anh 0 0% 28/7/2020

39 NOS Vũ Đình Tùng 0 0% 28/7/2020



STT Mã CK/ Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ
 tại công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD)

Số cổ phiếu  sở hữu 
tại thời điểm hiện 
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phiếu tại thời 
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A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

40 NOS Đỗ Tuấn Nam Thành viên HĐQT 2.206.360 11% 25/5/2016
Số cổ phần đại 

diện sở hữu
28/06/2025

41 NOS Trần Phương Thùy 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

42 NOS Đỗ Trần Tuấn Đạt 0 0% 25/5/2016 28/06/2025 còn nhỏ chưa có CMND

43 NOS Đỗ Trần Tuấn Khanh 0 0% 25/5/2016 28/06/2025 còn nhỏ chưa có CMND

44 NOS Đỗ Khắc Khiêm 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

45 NOS Lê Thị Kim Thanh 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

46 NOS Đỗ Thị Vân Anh 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

47 NOS Vũ Hồng Hải 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

48 NOS Trần Văn Tôn 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

49 NOS Nguyễn Thị Hòa 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

50 NOS Nguyễn Thị Thu Hoài Thành viên HĐQT 2.206.360 11% 27/04/2021
Số cổ phần đại 

diện sở hữu
29/06/2025

51 NOS Hồ Uy Linh 0 0% 27/04/2021 28/06/2025

52 NOS Hồ Quế Chi 0 0% 27/04/2021 28/06/2025 Còn nhỏ chưa cấp CMT

53 NOS Hồ Xuân Bách 0 0% 27/04/2021 28/06/2025 Còn nhỏ chưa cấp CMT

54 NOS Nguyễn Quang Biểu 0 0% 27/04/2021 28/06/2025 Đã  mất

55 NOS Dư Thị Ngọc 0 0% 27/04/2021 28/06/2025

56 NOS Nguyễn Thị Ngọc Hoa 0 0% 27/04/2021 28/06/2025

57 NOS Vũ Tuấn Minh 0 0% 27/04/2021 28/06/2025

58 NOS Hồ Ngọc Hà 0 0% 27/04/2021 28/06/2025 Đã mất

59 NOS Hoàng Thị Kim Chung 0 0% 27/04/2021 28/06/2025

60 NOS Hồ Hoàng Anh 0 0% 27/04/2021 28/06/2025

NOS 28/06/2025

61 NOS Đỗ Hà Nam 0 0% 27/04/2021 28/06/2025

62 NOS Trần Thanh Hà Phó Tổng giám đốc 13690
0,06%

63 NOS Trần Anh Long 0 0% 06/08/2020



STT Mã CK/ Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ
 tại công ty

Loại hình Giấy 
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A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

64 NOS Phạm Thị Hiên 0 0% 06/08/2010 Đã mất

65 NOS Nguyễn Thị Hoàng Thu 9100 06/08/2010

66 NOS Trần Thùy Dương 0 0% 06/08/2010

67 NOS Trần Hương Giang 0 0% 06/08/2010

68 NOS Trần Thị Phương Anh 0 0% 06/08/2010

69 NOS Trần Thị Thanh Vân 0 0% 06/08/2010

70 NOS Trần Anh Hồng 0 0% 06/08/2010

71 NOS Trần Thị Duyên Hải 0 0% 06/08/2010

72 NOS Trần Anh Sơn 0 0% 06/08/2010

73 NOS Trần Thị Bích Thủy 0 0% 06/08/2010

74 NOS Trần Nam Chung 0 0% 06/08/2010

75 NOS Trần Thị Hồng Nhung 0 0% 06/08/2010

76 NOS Nguyễn Quang Tùy 0 0% 06/08/2010 đã mất

77 NOS Nguyễn Thị Thi 0 0% 06/08/2010

78 NOS Nguyễn Minh Tuấn 0 0% 06/08/2010

79 NOS Nguyễn Minh Tuyến 0 0% 06/08/2010

80 NOS Nguyễn Thị Bích Thủy 0 0% 06/08/2010

81 NOS Nguyễn Mạnh Tùng 0 0% 06/08/2010

82 NOS Lê Thế Việt Phó Tổng giám đốc 0 0% 28/7/2020

83 NOS Hoàng Thị Phương Linh 0 0% 28/7/2020

NOS

84 NOS Lê Thế Vĩ 0 0% 28/7/2020 Còn nhỏ chưa cấp CMT

85 NOS Lê Thế Vĩnh 0 0% 28/7/2020 Còn nhỏ chưa cấp CMT

86 NOS Lê Thế Am 0 0% 28/7/2020 Đã  mất

87 NOS Đỗ Thị Tịnh 0 0% 28/7/2020



STT Mã CK/ Họ và tên
Tài khoản 
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chứng khoán

Chức vụ
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người có liên quan của 
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A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

88 NOS Lê Thế Minh 0 0% 28/7/2020

89 NOS Lê Thị Kim Dung 0 0% 28/7/2020

90 NOS Lê Thị Minh Phượng 0 0% 28/7/2020 Đã mất

91 NOS Lê Thị Hồng 0 0% 28/7/2020

92 NOS Hoàng Văn Hà 0 0% 28/7/2020

93 NOS Phùng Thị Tuyết Giang 0 0% 28/7/2020

NOS

94 NOS Hoàng Ngọc Hưng 0 0% 28/7/2020

95 NOS Hoàng Thị Thu Thảo Kế toán trưởng 100 0% 04/01/2016 Kế toán trưởng

96 NOS Trần Hữu Tình 0 0% 04/01/2016

97 NOS Trần Hoàng Thế Vinh 0 0% 04/01/2016

98 NOS Trần Nhật Quang 0 0% 04/01/2016 còn nhỏ chưa cấp CMND

99 NOS Hoàng Thanh Xuân 0 0% 04/01/2016

100 NOS Nguyễn Thị Nga 0 0% 04/01/2016

101 NOS Hoàng Thị Thúy Ngân 0 0% 04/01/2016

102 NOS Hoàng Thanh Hải 0 0% 04/01/2016

103 NOS Trần Văn Tài 0 0% 04/01/2016 Đã mất

104 NOS Nguyễn Thị Đào 0 0% 04/01/2016 Đã mất

105 NOS Trần Hoài Thanh 0 0% 04/01/2016

106 NOS Nguyễn Thị Minh Thu Trường ban kiểm soát 0 0%
26/4/2022

28/06/2025

107 NOS Tạ Đức Giang 0 0%
26/4/2022

28/06/2025

108 NOS Tạ Đức Anh 0 0%
26/4/2022

28/06/2025
Chưa cấp CMND

109 NOS Tạ Nguyễn Tâm Anh 0 0%
26/4/2022

28/06/2025
Chưa cấp CMND

110 NOS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 0 0%
26/4/2022

28/06/2025

111 NOS Nguyễn hải Âu 0 0%
26/4/2022

28/06/2025



STT Mã CK/ Họ và tên
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A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

112 NOS Trần Thị Nguyệt 0 0%
26/4/2022

28/06/2025

113 NOS Nguyễn Hải Thịnh 0 0%
26/4/2022

28/06/2025

114 NOS Tạ Đức Hải 0 0%
26/4/2022

28/06/2025

115 NOS Nguyễn Thị Toán 0 0%
26/4/2022

28/06/2025

116 NOS Lê Thị Thúy Thành viên BKS 200 0,0001% 28/06/2025

117 NOS Trang Thanh Bình 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

118 NOS Trang Thanh Tùng 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

119 NOS Trang Thanh Hằng 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

120 NOS Lê Văn Cự 7054 0,04% 25/5/2016 28/06/2025

121 NOS Nguyễn Thị Diện 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

122 NOS Lê Thị Tố Như 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

123 NOS Lê Thị Hiệp Nhi 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

124 NOS Trang Bính 0 0% 25/5/2016 28/06/2025 Đã mất

125 NOS Đinh Thị Minh Uyên 0 0% 25/5/2016 28/06/2025 Đã mất

126 NOS Trang Thị Minh Định 0 0% 25/5/2016 28/06/2025

127 NOS Chu Thế Nga Thành viên BKS 0 0% 15/04/2024 28/06/2025

128 NOS Nguyễn Thị Phương 0 0% 16/04/2024 28/06/2025

129 NOS Chu Phương Thảo 0 0% 17/04/2024 28/06/2025

130 NOS Chu Hoàng Dương 0 0% 18/04/2024 28/06/2025

131 NOS Chu Thế Kỷ 0 0% 19/04/2024 28/06/2025 đã mất

132 NOS Nguyễn Thị Loan 0 0% 20/04/2024 28/06/2025 đã mất

133 NOS Chu Thị Quỳnh 0 0% 21/04/2024 28/06/2025

134 NOS Nguyễn Văn Ngọc 0 0% 22/04/2024 28/06/2025

135 NOS Bùi Thị Cương 0 0% 23/04/2024 28/06/2025

136 NOS Nguyễn Văn Nam 0 0% 24/04/2024 28/06/2025
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chứng khoán

Chức vụ
 tại công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD)

Số cổ phiếu  sở hữu 
tại thời điểm hiện 

tại/

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu tại thời 
điểm hiện tại/

Thời điểm bắt đầu là 
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A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

137 NOS Nguyễn Văn Hoàng 0 0% 25/04/2024 28/06/2025

138 NOS trương thị Lan 0 0% 26/04/2024 28/06/2025

139 NOS Mai Thị Khánh Chi
Người PTQT Cty 
kiêm Thư ký Cty/ 

Người được UQCB 
100 0% 02/08/2023

140 NOS Nguyễn  Văn Tùng 1000 03/08/2023

141 NOS
Nguyễn Khánh Tân

0 0%
04/08/2023

142 NOS
Nguyễn Như Mai

0 0%
05/08/2023 còn nhỏ

143 NOS Mai Hồng Niên 0 0% 06/08/2023 đã mất

144 NOS Nguyễn Thị Tịnh 0 0% 07/08/2023

145 NOS
Mai Thị Tuyết Thanh

0 0%
08/08/2023

146 NOS
Mai Quang Anh

0 0%
09/08/2023

147 NOS
Nguyễn Văn Khứ

0 0%
10/08/2023 Đã mất

148 NOS
Nguyễn Thị Thuyên

0 0%
11/08/2023

149 NOS
Nguyễn Thị Hương

0 0%
12/08/2023

150 NOS
Nguyễn Thị Hà

0 0%
13/08/2023

151 NOS
Nguyễn Văn Tảo

0 0%
14/08/2023

152 NOS
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

0 0%
15/08/2023

153 NOS
Nguyễn Thị Huệ

0 0%
16/08/2023

154 NOS
 Hoàng Lê Vượng Chủ tịch HĐQT 4.011.200

20%
28/06/2025 đại diện sở hữu

155 NOS Hoàng Lê Tung Bố đẻ 0 0%
28/06/2025 đã mất

156 NOS Nguyễn Thị Tám Mẹ đẻ 0 0%
28/06/2025 đã mất

157 NOS Hoàng Lê Chinh Anh trai 0 0%
28/06/2025

158 NOS Nguyễn Thị Dung Chị dâu 0 0%
28/06/2025

159 NOS  Hoàng Lê Thuật Anh trai 0 0%
28/06/2025

160 NOS Hoàng Thị Dự Chị gái 0 0%
28/06/2025

161 NOS Trần Đức An Anh rể 0 0%
28/06/2025
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A01 A02 A03 A04 A05 A07 A12 A13 A14 A15 A16 A17

162 NOS Hoàng Lê Chiến Anh trai 0 0%
28/06/2025

163 NOS Hoàng Thị Thịnh Chi gái 0 0%
28/06/2025

164 NOS Tăng Tất Tôn Anh rể 0 0%
28/06/2025

165 NOS Nguyễn Văn Khang Bố vợ 0 0%
28/06/2025

166 NOS Phạm Thị Điềm mẹ vợ 0 0%
28/06/2025

167 NOS
Trần Quang Toàn

Thành viên HĐQT, 
TGĐ 3.008.400

15%
28/06/2025 đại diện sở hữu

168 NOS
Trần Quang Kiêm bố đẻ

0 0%
28/06/2025 đã mất

169 NOS
Phạm Thị Seng Mẹ đẻ

0 0%
28/06/2025

170 NOS
Nguyễn Thị Mỹ Phượng vợ

0 0%
28/06/2025

171 NOS
Trần Quang Bảo Long con trai

0 0%
28/06/2025

172 NOS
Trần Quang Bảo Khanh con trai

0 0%
28/06/2025

173 NOS
Trần Thị Xiêm chị gái

0 0%
28/06/2025

174 NOS
Trần Quang Linh anh trai

0 0%
28/06/2025

175 NOS
Trần Quang Hinh anh trai

0 0%
28/06/2025

176 NOS
Trần Thị Thinh chị gái

0 0%
28/06/2025

177 NOS
Trần Thị Thoan chị gái

0 0%
28/06/2025

178 NOS
Nguyễn Cảnh Hiệp Thành viên HĐQT 2.807.840

14%
28/06/2025 đại diện sở hữu

179 NOS
Từ Thị Hiến Mẹ đẻ

0 0%
28/06/2025

180 NOS
Nguyễn Thùy Vân vợ

0 0%
28/06/2025

181 NOS
Nguyễn Phúc Huy con trai

0 0%
28/06/2025

182 NOS
Nguyễn Ngọc Linh con gái

0 0%
28/06/2025

183 NOS
Nguyễn Tuệ Linh con gái

0 0%
28/06/2025

184 NOS
Nguyễn Thị Yến chị gái

0 0%
28/06/2025

185 NOS
Nguyễn Anh Vũ anh trai

0 0%
28/06/2025

186 NOS
Nguyễn Văn Hiển anh trai

0 0%
28/06/2025
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187 NOS
Phạm Cao Nhuệ Trưởng ban KS

0 0%
28/06/2025

188 NOS
Phạm Hoàng Đốc Bố đẻ

0 0%
28/06/2025

189 NOS
Chu Thị Đông Mẹ đẻ 0 0% 28/06/2025

190 NOS Nguyễn Thị Thanh Nhàn vợ 0 0% 28/06/2025

191 NOS Phạm Quang Nghĩa con trai 0 0% 28/06/2025

192 NOS Phạm Thị Phương Thảo Con gái 0 0% 28/06/2025

193 NOS Phạm Đức Thắng Anh trai 0 0% 28/06/2025

194 NOS Huỳnh Thị Thùy Linh Chị dâu 0 0% 28/06/2025

195 NOS Phạm Thu Hương Em gái 0 0% 28/06/2025

196 NOS Phạm Hải Long Thành viên BKS 0 0% 28/06/2025

197 NOS Nguyễn Thị Thu Giang Vợ 0 0% 28/06/2025

198 NOS Phạm Nguyễn Nhật Vy Con gái 0 0% 28/06/2025

199 NOS Phạm Nguyễn Lâm Anh Con gái 0 0% 28/06/2025

200 NOS Phạm An Nhiên Con gái 0 0% 28/06/2025

201 NOS Phạm Hà An Con gái 0 0% 28/06/2025

202 NOS Phạm Đức Thắng Bố đẻ 0 0% 28/06/2025

203 NOS Phạm Hải Linh Em trai 0 0% 28/06/2025

204 NOS Kiều Việt Hà thành viên BKS 0 0% 28/06/2025

205 NOS Đới Đăng Chính Chồng 0 0% 28/06/2025

206 NOS Đới Đăng Hoàng Con 0 0% 28/06/2025

207 NOS Đới Đăng Tuấn Con 0 0% 28/06/2025

208 NOS Kiều Văn Thiện Bố đẻ 0 0% 28/06/2025

209 NOS Dương Thị Tục Mẹ đẻ 0 0% 28/06/2025

210 NOS Kiều Quỳnh Anh Chị gái 0 0% 28/06/2025

211 NOS Kiều Tuấn Anh Anh trai 0 0% 28/06/2025
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212 NOS Kiều Quế Anh Chị gái 0 0% 28/06/2025
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